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Abstract
In the context of digital transformation, artificial intelligence (AI) is increasingly being used in English language 

learning at the undergraduate level. This article examines the current use of AI among students at Quang Ninh 
University of Industry, analyzes its effectiveness and associated challenges, and proposes solutions to enhance its 
application in learning. The findings provide an empirical foundation for innovating English language teaching 
and learning and developing students’ self-directed learning capacity.
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1. Đặt vấn đề
Sự phát triển của khoa học, công nghệ và quá trình chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ hoạt 

động đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH). Trong bối cảnh đó, tiếng Anh không chỉ là công cụ giao 
tiếp mà còn giúp sinh viên (SV) tiếp cận tri thức, khai thác tài liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực cạnh 
tranh trên thị trường lao động. Đối với các trường đại học theo định hướng ứng dụng và kỹ thuật, năng lực 
tiếng Anh càng trở nên cần thiết để người học tiếp cận công nghệ mới và đáp ứng yêu cầu hội nhập. Đây 
cũng là định hướng được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược quốc 
gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (Ban Chấp hành Trung ương 2019; 
Chính phủ, 2021) và được cụ thể hóa trong Kế hoạch phát triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số của 
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, 2025).

Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI tạo sinh, đang mở ra nhiều cơ hội đổi mới 
phương pháp dạy và học. Các công cụ như ChatGPT, Gemini, Grammarly hay ELSA Speak được sử dụng 
ngày càng phổ biến để hỗ trợ tra cứu từ vựng, luyện phát âm, phát triển kỹ năng viết và thực hành giao 
tiếp bằng tiếng Anh. Theo UNESCO (2023), AI góp phần cá nhân hóa hoạt động học tập, cung cấp phản 
hồi nhanh và hỗ trợ người học tiếp cận tri thức hiệu quả hơn; tuy nhiên, việc ứng dụng AI cần gắn với 
phát triển năng lực số, tư duy phản biện và bảo đảm đạo đức học thuật. OECD (2024) cũng cho rằng AI 
chỉ thực sự phát huy giá trị khi được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không thay thế quá trình tư duy 
và học tập của người học.

Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu của Holmes và cộng sự (2019), Zawacki-Richter và 
cộng sự (2019), Lo (2023), Kasneci và cộng sự (2023) đã khẳng định AI có tiềm năng nâng cao chất 
lượng dạy học và thúc đẩy học tập cá nhân hóa. Tuy nhiên, các nghiên cứu khảo sát thực trạng ứng 
dụng AI trong học tập Tiếng Anh tại các trường đại học theo định hướng kỹ thuật ở Việt Nam còn hạn 
chế, đặc biệt là các nghiên cứu kết hợp đánh giá từ cả giảng viên (GV) và SV.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu này khảo sát thực trạng ứng dụng AI trong học tập Tiếng Anh 
của 200 SV và 06 GV Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh nhằm đánh giá mức độ sử dụng, hiệu 
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quả, khó khăn và nhu cầu hỗ trợ khi khai thác AI. Trên cơ sở kết quả khảo sát, bài viết đề xuất một số 
giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng AI trong nhà trường.

2. Cơ sở lý luận về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập Tiếng Anh ở bậc đại học
2.1. Trí tuệ nhân tạo và xu hướng ứng dụng trong giáo dục đại học
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI tạo sinh (Generative AI), đang tạo ra những thay 

đổi mạnh mẽ trong GDĐH. Theo Holmes và cộng sự (2019), AI là hệ thống có khả năng thực hiện các 
nhiệm vụ đòi hỏi trí tuệ con người như học tập, suy luận và ra quyết định. Sự phát triển của AI tạo sinh 
đã mở ra nhiều cơ hội đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục (Holmes 
et al., 2019; Luckin et al., 2016).

UNESCO (2023) cho rằng AI tạo sinh góp phần cá nhân hóa hoạt động học tập, hỗ trợ xây dựng học 
liệu và cung cấp phản hồi tức thời, qua đó nâng cao hiệu quả dạy và học. Đồng thời, tổ chức này cũng 
nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính minh bạch, an toàn dữ liệu và đạo đức học thuật trong quá trình ứng 
dụng AI. Định hướng này phù hợp với Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo đến năm 2030 của Việt Nam (Chính phủ, 2021).

Theo Zawacki-Richter và cộng sự (2019), AI trong GDĐH được ứng dụng chủ yếu ở bốn lĩnh vực: hỗ 
trợ học tập cá nhân hóa, hỗ trợ giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và quản lý đào tạo. Sự xuất hiện của các 
công cụ như ChatGPT, Gemini, Copilot và Grammarly giúp người học tiếp cận tri thức nhanh hơn, tăng 
cường khả năng tự học và hỗ trợ học tập linh hoạt (Lo, 2023; UNESCO, 2023). OECD (2024) cũng cho 
rằng AI đặt ra yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo và phương thức đánh giá nhằm đáp ứng yêu cầu 
của nền kinh tế số.

Mặc dù mang lại nhiều tiềm năng, AI không thể thay thế vai trò của GV. Holmes và cộng sự (2019) 
và UNESCO (2023) đều khẳng định việc ứng dụng AI cần lấy con người làm trung tâm, trong đó GV giữ 
vai trò định hướng, tổ chức hoạt động học tập và phát triển tư duy phản biện cho người học.

2.2. Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong học tập Tiếng Anh ở bậc đại học
Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách thức học Tiếng Anh của SV theo hướng 

chủ động và cá nhân hóa hơn. Thay vì chỉ tiếp thu kiến thức trên lớp, người học có thể sử dụng AI để 
tự tìm hiểu, luyện tập và nhận phản hồi ngay trong quá trình học. Theo Lo (2023) và Luckin và cộng sự 
(2016), AI tạo sinh tạo điều kiện để mỗi người học lựa chọn nội dung, tốc độ và hình thức học tập phù 
hợp với năng lực và nhu cầu của bản thân.

Các công cụ AI hiện nay hỗ trợ khá toàn diện cho việc học ngoại ngữ. ChatGPT và Gemini giúp giải 
thích ngữ pháp, mở rộng vốn từ, gợi ý ý tưởng và hỗ trợ luyện viết; Grammarly hỗ trợ phát hiện lỗi ngôn 
ngữ và hoàn thiện bài viết học thuật; trong khi ELSA Speak giúp cải thiện phát âm và rèn luyện kỹ năng 
giao tiếp thông qua công nghệ nhận diện giọng nói. Việc kết hợp linh hoạt các công cụ này tạo thêm 
cơ hội để SV rèn luyện đồng thời các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ngoài thời gian học trên lớp (Lo, 
2023; UNESCO, 2023).

Đối với SV các ngành kỹ thuật, AI còn hỗ trợ đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, tra cứu thuật ngữ và 
tiếp cận các nguồn học liệu bằng tiếng Anh nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, hiệu quả của AI phụ thuộc 
vào cách thức khai thác của người học. Nếu quá phụ thuộc vào nội dung do AI tạo ra hoặc thiếu kiểm 
chứng thông tin, người học có thể giảm khả năng tư duy độc lập và gặp những vấn đề liên quan đến 
đạo đức học thuật. Vì vậy, AI cần được sử dụng như một công cụ hỗ trợ học tập, kết hợp với tư duy 
phản biện và sự định hướng của GV để phát huy hiệu quả trong quá trình học tập (Kasneci et al., 2023; 
UNESCO, 2023).

2.3. Tổng quan nghiên cứu và khoảng trống nghiên cứu
Trong những năm gần đây, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục nói chung và dạy học ngoại 

ngữ nói riêng đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Các công trình của Holmes và cộng 
sự (2019), Zawacki-Richter và cộng sự (2019), Lo (2023), Kasneci và cộng sự (2023) và Tlili và cộng sự 
(2023) đều khẳng định AI có tiềm năng nâng cao chất lượng dạy học, hỗ trợ học tập cá nhân hóa và 
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tăng cường khả năng tự học của người học. UNESCO (2023) và OECD (2024) cũng nhấn mạnh việc ứng 
dụng AI cần gắn với phát triển năng lực số, tư duy phản biện và bảo đảm đạo đức học thuật.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về AI trong GDĐH chủ yếu tập trung vào vai trò của chuyển đổi số, 
định hướng ứng dụng AI trong giảng dạy và quản lý đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2023; Nguyễn 
Văn Cường, 2022; Phạm Hồng Quang, 2023). Tuy nhiên, các nghiên cứu khảo sát thực nghiệm về việc 
khai thác AI trong học tập Tiếng Anh của SV, đặc biệt ở các trường đại học theo định hướng ứng dụng 
và kỹ thuật, vẫn còn khá hạn chế

Đến nay, chưa có nghiên cứu nào khảo sát đồng thời ý kiến của GV và SV về thực trạng ứng dụng AI 
trong học tập Tiếng Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Xuất phát từ khoảng trống đó, 
nghiên cứu này tiến hành khảo sát 06 GV và 200 SV nhằm đánh giá thực trạng sử dụng AI, phân tích 
hiệu quả, những khó khăn trong quá trình khai thác và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất 
lượng dạy và học tiếng Anh trong bối cảnh chuyển đổi số.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu kết hợp với khảo sát bằng bảng hỏi nhằm 

đánh giá thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập Tiếng Anh của SV Trường Đại học 
Công nghiệp Quảng Ninh. Các tài liệu trong và ngoài nước về AI trong giáo dục và dạy học ngoại ngữ 
được tổng hợp, phân tích để xây dựng cơ sở lý luận, xác định khoảng trống nghiên cứu và làm căn cứ 
thiết kế công cụ khảo sát.

Khảo sát được thực hiện đối với 06 GV giảng dạy tiếng Anh và 200 SV của Trường Đại học Công 
nghiệp Quảng Ninh theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Bảng hỏi được thiết kế trên nền tảng 
Google Forms, tập trung vào các nội dung: mức độ sử dụng AI, công cụ và mục đích sử dụng, hiệu quả, 
khó khăn và nhu cầu hỗ trợ trong quá trình học tập Tiếng Anh. Các nội dung đánh giá được đo bằng 
thang Likert 5 mức, kết hợp với một số câu hỏi lựa chọn để thu thập thông tin mô tả. Tổng số phiếu hợp 
lệ thu được là 206. Thiết kế nghiên cứu được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1: Thiết kế nghiên cứu

Nội dung Mô tả

Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tài liệu; khảo sát bằng bảng hỏi; thống kê mô tả

Đối tượng khảo sát 06 GV Tiếng Anh và 200 SV (206 phiếu hợp lệ)

Phương pháp chọn mẫu Chọn mẫu thuận tiện

Công cụ khảo sát Google Forms

Nội dung khảo sát Mức độ sử dụng AI; công cụ và mục đích sử dụng; hiệu quả; khó khăn; giải pháp

Thang đo Likert 5 mức kết hợp câu hỏi lựa chọn

Phương pháp phân tích Thống kê mô tả (tần suất, tỷ lệ %, giá trị trung bình)

Nguồn: Tác giả xây dựng.
Dữ liệu sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch và xử lý bằng Microsoft Excel. Nghiên cứu sử dụng 

thống kê mô tả để phân tích tần suất, tỷ lệ phần trăm và giá trị trung bình của các biến khảo sát; đồng 
thời đối chiếu với các nghiên cứu trước nhằm làm rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp phù hợp.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Đặc điểm mẫu khảo sát
Nghiên cứu được thực hiện trên 206 đối tượng, gồm 06 GV giảng dạy Tiếng Anh và 200 SV khóa 

K18 của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Việc khảo sát đồng thời hai nhóm đối tượng giúp 
thu thập thông tin từ cả góc độ người dạy và người học, tạo cơ sở đánh giá thực trạng ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo (AI) trong học tập Tiếng Anh.

Trong số 06 GV tham gia khảo sát, 100% có trình độ thạc sĩ và trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy 
Tiếng Anh. Các GV đều đã sử dụng AI trong hoạt động chuyên môn, chủ yếu phục vụ thiết kế bài giảng, 
xây dựng học liệu, biên soạn câu hỏi và hỗ trợ SV trong quá trình học tập.
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Đối với nhóm SV, toàn bộ 200 đối tượng khảo sát đều là SV khóa K18, được lựa chọn từ nhiều ngành 
đào tạo khác nhau của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh nhằm bảo đảm tính đa dạng của mẫu 
nghiên cứu. Đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá thực trạng ứng dụng AI trong học 
tập Tiếng Anh của nhóm đối tượng nghiên cứu.

4.2. Thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập Tiếng Anh của sinh viên
Kết quả khảo sát cho thấy AI đã được sử dụng phổ biến trong học tập Tiếng Anh của SV Trường Đại 

học Công nghiệp Quảng Ninh. Trong số 200 SV tham gia khảo sát, có 183 SV (91,5%) cho biết đã từng 
sử dụng ít nhất một công cụ AI, trong khi chỉ 17 SV (8,5%) chưa từng sử dụng. Điều này cho thấy AI 
đang dần trở thành công cụ hỗ trợ quen thuộc trong quá trình học tập của SV.

Bảng 2: Thực trạng sử dụng AI trong học tập Tiếng Anh của SV (n = 200)

Nội dung khảo sát Kết quả

SV đã từng sử dụng ít nhất một công cụ AI 183 (91,5%)

Chưa từng sử dụng AI 17 (8,5%)

Tần suất sử dụng AI

Hằng ngày 38,0%

Từ 3–5 lần/tuần 34,5%

Từ 1–2 lần/tuần 18,0%

Chỉ sử dụng khi cần thiết 9,5%

Các công cụ AI được sử dụng*

ChatGPT 84,0%

Gemini 61,0%

Grammarly 57,0%

Microsoft Copilot 41,5%

ELSA Speak 38,0%

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả (2026).
Ghi chú: Người trả lời có thể lựa chọn nhiều công cụ AI nên tổng tỷ lệ vượt quá 100%.

Kết quả ở bảng 2 cho thấy phần lớn SV sử dụng AI với tần suất khá thường xuyên. Có 38,0% SV sử 
dụng AI hằng ngày và 34,5% sử dụng từ 3–5 lần mỗi tuần, cho thấy AI đã trở thành công cụ hỗ trợ học 
tập được khai thác thường xuyên thay vì chỉ sử dụng khi cần thiết.

Trong các công cụ được khảo sát, ChatGPT được sử dụng nhiều nhất (84,0%), tiếp theo là Gemini 
(61,0%), Grammarly (57,0%), Microsoft Copilot (41,5%) và ELSA Speak (38,0%). Kết quả này cho thấy SV 
ưu tiên sử dụng các công cụ AI tạo sinh có khả năng hỗ trợ đa dạng các hoạt động học tập như giải 
thích ngữ pháp, mở rộng vốn từ, luyện viết, dịch thuật và tìm kiếm thông tin. Trong khi đó, Grammarly 
và ELSA Speak chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ phát triển các kỹ năng viết và phát âm. Xu hướng này 
phù hợp với nhận định của Lo (2023) và Kasneci và cộng sự (2023) về vai trò của AI trong cá nhân hóa 
hoạt động học tập và cung cấp phản hồi kịp thời cho người học.

Khảo sát đối với 06 GV cũng cho thấy AI đã được ứng dụng trong nhiều hoạt động chuyên môn như 
thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu, biên soạn câu hỏi và hỗ trợ SV ngoài giờ học. Tuy nhiên, các GV 
đều cho rằng AI chỉ nên được sử dụng như công cụ hỗ trợ và không thể thay thế vai trò của GV trong 
việc tổ chức hoạt động học tập, phát triển tư duy phản biện và đánh giá năng lực của người học.

Bên cạnh những kết quả tích cực, khảo sát cho thấy một số SV còn gặp khó khăn trong việc xây 
dựng câu lệnh (prompt), kiểm chứng thông tin và sử dụng AI một cách hiệu quả. Điều này cho thấy 
việc ứng dụng AI trong học tập Tiếng Anh vẫn cần được định hướng và hỗ trợ nhiều hơn nhằm phát 
huy năng lực tự học, tư duy phản biện và ý thức tuân thủ đạo đức học thuật. Nhận định này phù hợp 
với khuyến nghị của UNESCO (2023) và OECD (2024) về việc ứng dụng AI có trách nhiệm trong GDĐH.
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4.3. Hiệu quả của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập Tiếng Anh của sinh viên
Kết quả khảo sát cho thấy SV đánh giá tích cực về hiệu quả của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 

trong học tập Tiếng Anh. Điểm trung bình chung của nhóm tiêu chí về hiệu quả đạt 4,26/5 (mức rất 
cao), trong khi nhóm tiêu chí về khó khăn đạt 3,58/5 (mức cao). Điều này cho thấy AI đã mang lại những 
giá trị rõ rệt trong hỗ trợ học tập, song việc khai thác hiệu quả công nghệ vẫn phụ thuộc vào năng lực 
sử dụng của người học.

Bảng 3: Đánh giá của SV về hiệu quả và khó khăn khi ứng dụng AI trong học tập Tiếng Anh (n = 200)

TT Tiêu chí đánh giá Mean SD Mức đánh giá

A Hiệu quả của việc sử dụng AI

1 AI giúp tra cứu từ vựng và ngữ pháp nhanh hơn 4,42 0,58 Rất cao

2 AI hỗ trợ nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh 4,31 0,65 Rất cao

3 AI giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu 4,27 0,69 Rất cao

4 AI hỗ trợ luyện phát âm và giao tiếp 4,18 0,73 Cao

5 AI góp phần nâng cao khả năng tự học 4,12 0,71 Cao

Điểm trung bình chung 4,26 Rất cao

B Khó khăn khi sử dụng AI

6 Chưa biết cách xây dựng câu lệnh (prompt) hiệu quả 3,78 0,82 Cao

7 Khó đánh giá độ chính xác của thông tin 3,65 0,80 Cao

8 Có xu hướng phụ thuộc vào AI khi làm bài 3,51 0,86 Trung bình

9 Chưa hiểu rõ quy định về đạo đức học thuật khi sử dụng AI 3,37 0,91 Trung bình

Điểm trung bình chung 3,58 Cao

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả (2026)
Ghi chú: Thang đo Likert 5 mức (1 = Hoàn toàn không đồng ý; 5 = Hoàn toàn đồng ý).

Các kết quả khảo sát cho thấy AI phát huy hiệu quả rõ nhất trong những hoạt động học tập đòi hỏi 
khả năng tra cứu, xử lý và phản hồi thông tin nhanh. Ba tiêu chí có điểm trung bình cao nhất là hỗ trợ 
tra cứu từ vựng và ngữ pháp (Mean = 4,42), nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh (Mean = 4,31) và tiết kiệm 
thời gian tìm kiếm tài liệu (Mean = 4,27). Điều này phản ánh xu hướng SV sử dụng AI như một công cụ 
hỗ trợ học tập thường xuyên, giúp rút ngắn thời gian tiếp cận tri thức và nâng cao hiệu quả tự học. Kết 
quả này tương đồng với nghiên cứu của Kasneci và cộng sự (2023) và Lo (2023), trong đó nhấn mạnh 
vai trò của AI tạo sinh trong việc cá nhân hóa hoạt động học tập, cung cấp phản hồi kịp thời và hỗ trợ 
phát triển năng lực ngoại ngữ.

Bên cạnh những lợi ích, kết quả khảo sát cũng cho thấy SV gặp không ít khó khăn trong quá trình 
sử dụng AI. Hai vấn đề được đánh giá ở mức cao là chưa biết cách xây dựng câu lệnh (prompt) hiệu quả 
(Mean = 3,78) và khó kiểm chứng độ chính xác của thông tin do AI cung cấp (Mean = 3,65). Đáng chú 
ý, mức độ đồng thuận đối với tiêu chí “có xu hướng phụ thuộc vào AI khi làm bài” (Mean = 3,51) cho 
thấy nguy cơ người học dựa quá nhiều vào kết quả do AI tạo ra nếu thiếu kỹ năng đánh giá và chọn lọc 
thông tin. Điều này cho thấy hiệu quả của AI không chỉ phụ thuộc vào khả năng của công nghệ mà còn 
chịu tác động bởi năng lực số, tư duy phản biện và ý thức học tập của người sử dụng.

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu cho thấy AI đang góp phần nâng cao hiệu quả học tập Tiếng 
Anh thông qua việc hỗ trợ tiếp cận kiến thức, phát triển kỹ năng ngôn ngữ và tăng cường khả năng 
tự học của SV. Tuy nhiên, để AI phát huy hiệu quả bền vững, các cơ sở giáo dục cần quan tâm bồi 
dưỡng kỹ năng khai thác AI, hướng dẫn SV xây dựng câu lệnh hiệu quả, kiểm chứng thông tin và 
tuân thủ đạo đức học thuật. Đây cũng là định hướng được UNESCO (2023) và OECD (2024) khuyến 
nghị nhằm bảo đảm AI trở thành công cụ hỗ trợ phát triển năng lực người học, thay vì thay thế quá 
trình tư duy và học tập.
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4.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập Tiếng Anh của sinh viên
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn SV đã sử dụng AI trong học tập Tiếng Anh và đánh giá đây là 

công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc tra cứu kiến thức, luyện tập kỹ năng ngôn ngữ và nâng cao khả 
năng tự học. Tuy nhiên, việc sử dụng AI vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm cá nhân, chưa có định hướng 
thống nhất và chưa khai thác hết tiềm năng của các công cụ AI trong hỗ trợ học tập. Bên cạnh đó, một 
bộ phận SV còn gặp khó khăn trong việc xây dựng câu lệnh (prompt), đánh giá độ tin cậy của thông tin 
và sử dụng AI đúng chuẩn mực đạo đức học thuật. Trên cơ sở kết quả khảo sát và những khuyến nghị 
từ các nghiên cứu trước, bài viết đề xuất một số giải pháp sau:

4.4.1. Xây dựng định hướng sử dụng AI trong học tập Tiếng Anh theo hướng an toàn và hiệu quả
Kết quả khảo sát cho thấy SV gặp khó khăn lớn nhất trong việc xây dựng câu lệnh (prompt) hiệu 

quả (Mean = 3,78) và kiểm chứng độ tin cậy của thông tin do AI cung cấp (Mean = 3,65). Điều này cho 
thấy việc sử dụng AI của SV vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm cá nhân, thiếu định hướng và kỹ năng 
khai thác phù hợp. Vì vậy, nhà trường cần ban hành hướng dẫn về sử dụng AI trong học tập và nghiên 
cứu, đồng thời tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hoặc chuyên đề nhằm trang bị cho SV kỹ năng xây 
dựng câu lệnh, lựa chọn công cụ phù hợp, kiểm chứng thông tin và trích dẫn nguồn đúng quy định. 
Bên cạnh đó, cần lồng ghép nội dung về đạo đức học thuật và trách nhiệm khi sử dụng AI vào các hoạt 
động học tập nhằm hình thành thói quen sử dụng AI một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm. 
Giải pháp này phù hợp với khuyến nghị của UNESCO (2023) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (2023) về phát 
triển năng lực số và sử dụng AI có trách nhiệm trong giáo dục.

4.4.2. Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy hiệu quả của AI
Kết quả khảo sát cho thấy AI đã trở thành công cụ học tập quen thuộc của SV, tuy nhiên hiệu quả 

sử dụng còn phụ thuộc vào cách tổ chức hoạt động dạy học của GV. Vì vậy, GV cần chủ động tích hợp 
AI vào quá trình giảng dạy thông qua thiết kế các nhiệm vụ học tập yêu cầu SV sử dụng AI để tìm kiếm 
thông tin, phân tích, so sánh và giải quyết vấn đề, thay vì chỉ khai thác AI để tìm đáp án. Việc kết hợp AI 
với các phương pháp dạy học tích cực sẽ góp phần phát huy tính chủ động, năng lực tự học và tư duy 
phản biện của người học.

Bên cạnh đó, cần đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng chú trọng quá trình học tập và 
năng lực vận dụng của SV. Tăng cường các hình thức như thuyết trình, dự án học tập, bài tập nhóm, 
sản phẩm học tập và phỏng vấn sẽ giúp đánh giá đúng năng lực sử dụng Tiếng Anh, đồng thời hạn 
chế tình trạng lạm dụng AI trong thực hiện các bài tập hoặc bài kiểm tra. Giải pháp này phù hợp với 
khuyến nghị của UNESCO (2023) và OECD (2024), trong đó nhấn mạnh việc ứng dụng AI cần gắn với 
đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực người học trong bối 
cảnh chuyển đổi số.

4.4.3. Phát triển năng lực số và năng lực tự học của sinh viên trong khai thác AI
Kết quả khảo sát cho thấy mặc dù SV đánh giá cao hiệu quả của AI trong học tập Tiếng Anh, nhiều 

em vẫn gặp khó khăn trong việc xây dựng câu lệnh (prompt), kiểm chứng thông tin và có xu hướng 
phụ thuộc vào nội dung do AI tạo ra. Điều này cho thấy việc phát huy hiệu quả của AI không chỉ phụ 
thuộc vào công nghệ mà còn phụ thuộc vào năng lực số và khả năng tự học của người sử dụng.

Vì vậy, SV cần được bồi dưỡng kỹ năng xây dựng câu lệnh phù hợp với mục tiêu học tập, biết lựa 
chọn và kết hợp các công cụ AI một cách linh hoạt, đồng thời chủ động đối chiếu thông tin với giáo 
trình, tài liệu khoa học và ý kiến của GV để bảo đảm tính chính xác. Bên cạnh đó, cần chú trọng rèn 
luyện tư duy phản biện, kỹ năng đánh giá thông tin và khả năng tự học nhằm khai thác AI như một 
công cụ hỗ trợ học tập, thay vì phụ thuộc vào các kết quả do AI tạo ra. Đây cũng là những năng lực cốt 
lõi mà UNESCO (2023) và Luckin và cộng sự (2016) khuyến nghị cần phát triển trong bối cảnh chuyển 
đổi số giáo dục.

4.4.4. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, giảng viên và sinh viên trong ứng dụng AI
Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả ứng dụng AI không chỉ phụ thuộc vào công cụ mà còn chịu 



81Tháng 9/2026 (kì 2)   GIÁO DỤC
            XÃ HỘI&

tác động của môi trường học tập và sự hỗ trợ từ các chủ thể trong quá trình đào tạo. Vì vậy, việc khai 
thác hiệu quả AI cần được triển khai đồng bộ giữa nhà trường, GV và SV.

Nhà trường cần đầu tư hạ tầng công nghệ, phát triển học liệu số và xây dựng môi trường học tập 
hỗ trợ ứng dụng AI theo đúng định hướng Kế hoạch phát triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số 
(Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, 2025). GV giữ vai trò định hướng, hướng dẫn SV sử dụng 
AI đúng mục đích, đồng thời theo dõi và điều chỉnh việc sử dụng AI trong quá trình học tập. Về phía 
SV, cần chủ động rèn luyện năng lực tự học, sử dụng AI có trách nhiệm và tuân thủ các quy định về 
đạo đức học thuật. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể sẽ góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng AI 
trong dạy và học tiếng Anh, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số bền vững trong GDĐH.

5. Kết luận
Nghiên cứu đã làm rõ thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập Tiếng Anh của SV 

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Kết quả khảo sát cho thấy AI được sử dụng khá phổ biến và 
mang lại nhiều lợi ích trong hỗ trợ học tập, góp phần nâng cao khả năng tự học và phát triển các kỹ 
năng Tiếng Anh. Tuy nhiên, SV vẫn gặp khó khăn trong việc xây dựng câu lệnh (prompt), kiểm chứng 
thông tin và khai thác AI một cách hiệu quả.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng AI 
trong học tập Tiếng Anh theo hướng sử dụng AI có trách nhiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát 
triển năng lực số và tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, GV và SV. Kết quả nghiên cứu góp phần 
bổ sung cơ sở thực tiễn cho việc ứng dụng AI trong dạy và học Tiếng Anh, đồng thời là tài liệu tham 
khảo cho các cơ sở GDĐH trong bối cảnh chuyển đổi số.
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